
11044 1 6A2 Đỗ Phúc An Nữ 16/01/2012 7A2

10840 2 6A2 Nguyễn Minh Anh Nữ 16/07/2012 7A2

10430 3 6/8 Nguyễn Phương Anh Nữ 01/06/2012 7A2

11043 4 6/13 Phạm Lê Quế Anh Nữ 24/01/2012 7A2

10866 5 6A2 Phan Nguyễn Hoàng Anh Nữ 28/02/2012 7A2

10442 6 6A2 Trần Phương Anh Nữ 14/06/2012 7A2

10407 7 6A2 Mai Tiến Dũng Nam 08/12/2012 7A2

10481 8 6A2 Lê Hoàng Minh Đăng Nam 03/12/2012 7A2

10651 9 6A2 Đào Hoàng Hải Nam 13/11/2012 7A2

10933 10 6A2 Nguyễn Trần Nhật Hào Nam 22/12/2012 7A2

11006 11 6A2 Lê Trần Sỹ Hoàng Nam 05/05/2012 7A2

10579 12 6A2 Lê Phương Khanh Nữ 23/03/2012 7A2

11026 13 6A2 Trần Song Khuê Nữ 14/11/2012 7A2

10575 14 6/13 Nguyễn Trung Kiên Nam 15/04/2012 7A2

11047 15 6/10 Nguyễn Nhật Thiên Kim Nữ 14/05/2012 7A2

10815 16 6A2 Hồ Trần Hưng Long Nam 18/08/2012 7A2

10743 17 6A2 Hoàng Ngọc Minh Nam 12/06/2012 7A2

10606 18 6A2 Lê Tiến Minh Nam 12/07/2012 7A2

10689 19 6A2 Phạm Tấn Minh Nam 15/05/2012 7A2

10954 20 6A2 Phạm Nguyên Hoàng My Nữ 21/11/2012 7A2

10959 21 6A2 Vũ Thị Kiều My Nữ 02/02/2012 7A2

10717 22 6A2 Trần Hoài Nam Nam 16/05/2012 7A2

10786 23 6A2 Trần Trọng Nghĩa Nam 15/08/2012 7A2

10764 24 6A2 Phạm Bảo Ngọc Nữ 25/07/2012 7A2

10891 25 6A2 Phạm Thái Nguyên Nam 23/06/2012 7A2

26 Trần Hồ Ý Như Nữ 23/03/2012 7A2 HS mới

10390 27 6/8 Võ Nguyễn Thanh Như Nữ 02/01/2012 7A2

10467 28 6/9 Huỳnh Thịnh Phát Nam 17/02/2012 7A2

10605 29 6A2 Nguyễn Quang Phú Nam 08/05/2012 7A2

10677 30 6A2 Đoàn Minh Phúc Nam 10/03/2012 7A2

10812 31 6A2 Nguyễn Ngọc Ý Phương Nữ 19/06/2012 7A2

10703 32 6A2 Huỳnh Minh Quân Nam 09/08/2012 7A2

33 Nguyễn Phước Minh Quân Nam 30/11/2012 7A2 HS mới

10838 34 6A2 Nguyễn Hoàng Quý Nam 18/03/2012 7A2

10414 35 6A2 Nguyễn Ngọc Thanh Nữ 28/01/2012 7A2

10457 36 6A2 Kiều Tiến Thịnh Nam 04/03/2012 7A2

10502 37 6A2 Phạm Hoàng Phương Thảo Nữ 10/01/2012 7A2

10501 38 6A2 Nguyễn Ngọc Tâm Thư Nữ 31/03/2012 7A2

11011 39 6A2 Trần Hoàng Anh Thy Nữ 06/04/2012 7A2

10985 40 6A2 Huỳnh Thôn Nhã Trúc Nữ 18/11/2012 7A2

10388 41 6A2 Bùi Hoàng Đức Tuấn Nam 30/03/2012 7A2

10432 42 6A2 Nguyễn Quang Vinh Nam 14/11/2012 7A2

11041 43 6A2 Nguyễn Hoàng Vũ Nam 09/12/2012 7A2

10527 44 6A2 Hồ Khắc Đan Vy Nữ 01/04/2012 7A2
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10637 45 6A2 Thái Minh Vy Nữ 03/02/2012 7A2

10664 46 6A2 Huỳnh Như Ý Nữ 13/06/2012 7A2

NỮ: 23


